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Nguyễn Thị TT GDTX Quận Tân BìnhThảo P. Hiệu trưởng 02/07/1983 GDCD1 0938030886 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Trưởng điểm thi

Lê Quang TT GDTX Quận Tân BìnhHuân P. Hiệu trưởng 19/8/1979 Địa Lí2 0987392719 THCS LÝ THƯỜNG KIỆT QTB P. Trưởng điểm thi

Phạm Thị Thúy TT GDTX Quận Tân BìnhNhài Phó Giám đốc 14-Oct-72 Ngữ văn3 0913565066 TT GDTX QUẬN TÂN BÌNH P. Trưởng điểm thi C
SVC

Nguyễn Thị Ngọc TT GDTX Quận Tân BìnhDiễm Tổ trưởng 16/02/1976 Lịch sử4 0777910349 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Thư ký 1

Nguyễn Ngọc TT GDTX Quận Tân BìnhAnh Tổ trưởng 20/7/1968 Ngữ văn5 0937676108 THCS LÝ THƯỜNG KIỆT QTB Thư ký 2

Đặng Trần Thúy TT GDTX Quận Tân BìnhAn Giáo viên 29/4/1978 Ngữ văn6 0932191107 THCS LÝ THƯỜNG KIỆT QTB Cán bộ coi thi

Nguyển Thị Kim TT GDTX Quận Tân BìnhDung Giáo viên 10/5/1993 Địa Lí7 0906965109 THCS LÝ THƯỜNG KIỆT QTB Cán bộ coi thi

Đỗ Duy TT GDTX Quận Tân BìnhDương Giáo viên 22/04/1995 TDTT8 0979741436 THCS LÝ THƯỜNG KIỆT QTB Cán bộ coi thi

Phạm Thanh TT GDTX Quận Tân BìnhHải Giáo viên 28/01/1966 Khác9 0775038181 THCS LÝ THƯỜNG KIỆT QTB Cán bộ coi thi

Nguyễn Như Khánh TT GDTX Quận Tân BìnhHảo Giáo viên 22/11/1998 Khác10 0936950321 THCS LÝ THƯỜNG KIỆT QTB Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Thu TT GDTX Quận Tân BìnhHiền Giáo viên 08/7/1996 Sinh học11 0989753600 THCS LÝ THƯỜNG KIỆT QTB Cán bộ coi thi

Trần Thị Kiêm TT GDTX Quận Tân BìnhHoa Giáo viên 02/06/1994 Lịch sử12 0963033721 THCS LÝ THƯỜNG KIỆT QTB Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Thu TT GDTX Quận Tân BìnhHồng Giáo viên 09/12/1984 Ngữ văn13 0988516419 THCS LÝ THƯỜNG KIỆT QTB Cán bộ coi thi

Nguyễn An TT GDTX Quận Tân BìnhHuy Giáo viên 06/08/1995 Khác14 0933710592 THCS LÝ THƯỜNG KIỆT QTB Cán bộ coi thi

Trần Thị Thương TT GDTX Quận Tân BìnhHuyền Giáo viên 02/8/1978 Tiếng Anh15 0934019887 THCS LÝ THƯỜNG KIỆT QTB Cán bộ coi thi

Nguyễn Duy TT GDTX Quận Tân BìnhKhánh Giáo viên 14/03/1988 Toán16 0935304856 THCS LÝ THƯỜNG KIỆT QTB Cán bộ coi thi

Mã Hà TT GDTX Quận Tân BìnhLan Giáo viên 29/12/1978 Sinh học17 0903319538 THCS LÝ THƯỜNG KIỆT QTB Cán bộ coi thi

Trần Nguyễn Hạ TT GDTX Quận Tân BìnhLong Giáo viên 10/10/1982 Hóa học18 0937848272 THCS LÝ THƯỜNG KIỆT QTB Cán bộ coi thi

Trần Vĩ TT GDTX Quận Tân BìnhNghĩa Giáo viên 27/10/1988 Toán19 0907982261 THCS LÝ THƯỜNG KIỆT QTB Cán bộ coi thi

Lý Thị Anh TT GDTX Quận Tân BìnhNgọc Giáo viên 24/03/1982 Sinh học20 0909539854 THCS LÝ THƯỜNG KIỆT QTB Cán bộ coi thi

Nguyễn Hồ Kim TT GDTX Quận Tân BìnhNgôn Giáo viên 01/06/1969 Toán21 0907263758 THCS LÝ THƯỜNG KIỆT QTB Cán bộ coi thi

Nguyễn Ngọc TT GDTX Quận Tân BìnhTân Giáo viên 07/8/1994 Vật Lí22 0778274282 THCS LÝ THƯỜNG KIỆT QTB Cán bộ coi thi

Lê Thị Xuân TT GDTX Quận Tân BìnhThảo Giáo viên 16/3/1980 GDCD23 0983160380 THCS LÝ THƯỜNG KIỆT QTB Cán bộ coi thi

Nguyễn Đức TT GDTX Quận Tân BìnhThọ Giáo viên 20/05/1975 TDTT24 0937334575 THCS LÝ THƯỜNG KIỆT QTB Cán bộ coi thi

Hoàng Thị Thu TT GDTX Quận Tân BìnhThùy Giáo viên 29/11/1997 Sinh học25 0384079984 THCS LÝ THƯỜNG KIỆT QTB Cán bộ coi thi

Trung Kim Thảo TT GDTX Quận Tân BìnhTrang Giáo viên 27/03/1993 Toán26 0932751681 THCS LÝ THƯỜNG KIỆT QTB Cán bộ coi thi

Vũ Trần Ngọc TT GDTX Quận Tân BìnhTrinh Giáo viên 22/11/1973 Tiếng Anh27 0907600595 THCS LÝ THƯỜNG KIỆT QTB Cán bộ coi thi
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Vũ Duy Thị Thùy TT GDTX Quận Tân BìnhVân Giáo viên 06/05/1979 Ngữ văn28 0974929336 THCS LÝ THƯỜNG KIỆT QTB Cán bộ coi thi

Lê Hòa Ngọc TT GDTX Quận Tân BìnhVũ Giáo viên 14/01/1994 Hóa học29 0932636090 THCS LÝ THƯỜNG KIỆT QTB Cán bộ coi thi

Nguyễn Lê Như TT GDTX Quận Tân BìnhÝ Giáo viên 24/11/1986 Toán30 0987114982 THCS LÝ THƯỜNG KIỆT QTB Cán bộ coi thi

Phạm Quốc TT GDTX Quận Tân BìnhHà Giáo viên 08/01/1983 Tin Học31 0972469051 THCS TRƯỜNG CHINH QTB Cán bộ coi thi

Vũ Thị TT GDTX Quận Tân BìnhHà Giáo viên 19/02/1978 Toán32 0903832192 THCS TRƯỜNG CHINH QTB Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị TT GDTX Quận Tân BìnhHà Giáo viên 05/02/1981 Khác33 0906638377 THCS TRƯỜNG CHINH QTB Cán bộ coi thi

Vũ Nguyễn Hoàng TT GDTX Quận Tân BìnhHải Giáo viên 12/07/1985 GDCD34 0919338699 THCS TRƯỜNG CHINH QTB Cán bộ coi thi

Trần Thị Mỹ TT GDTX Quận Tân BìnhHạnh Giáo viên 06/09/1991 Lịch sử35 0975356498 THCS TRƯỜNG CHINH QTB Cán bộ coi thi

Đào Thị TT GDTX Quận Tân BìnhMai Giáo viên 10/03/1970 Toán36 0938277617 THCS TRƯỜNG CHINH QTB Cán bộ coi thi

Trần Thị Sao TT GDTX Quận Tân BìnhMai Giáo viên 10/03/1976 Lịch sử37 0982929531 THCS TRƯỜNG CHINH QTB Cán bộ coi thi

Cao Thị Minh TT GDTX Quận Tân BìnhNguyệt Giáo viên 06/08/1978 Toán38 0979749380 THCS TRƯỜNG CHINH QTB Cán bộ coi thi

Hoàng Thị Minh TT GDTX Quận Tân BìnhNhàn Giáo viên 21/04/1996 Toán39 0962271304 THCS TRƯỜNG CHINH QTB Cán bộ coi thi

Phạm Hồng TT GDTX Quận Tân BìnhNhung Giáo viên 14/01/1971 Vật Lí40 0983079471 THCS TRƯỜNG CHINH QTB Cán bộ coi thi

Nguyễn Vũ Thanh TT GDTX Quận Tân BìnhPhương Giáo viên 19/08/1991 Ngữ văn41 0784845838 THCS TRƯỜNG CHINH QTB Cán bộ coi thi

Trần Văn TT GDTX Quận Tân BìnhQuyên Giáo viên 18/03/1975 Tiếng Anh42 0903179020 THCS TRƯỜNG CHINH QTB Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Thu TT GDTX Quận Tân BìnhSương Giáo viên 21/04/1996 Toán43 0347262607 THCS TRƯỜNG CHINH QTB Cán bộ coi thi

Nguyễn Trần Thu TT GDTX Quận Tân BìnhThảo Giáo viên 11/09/1990 Địa Lí44 0332763450 THCS TRƯỜNG CHINH QTB Cán bộ coi thi

Hoàng Minh TT GDTX Quận Tân BìnhThục Giáo viên 09/07/1975 Khác45 0932133109 THCS TRƯỜNG CHINH QTB Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Bích TT GDTX Quận Tân BìnhNgọc Tổ trưởng 13/05/1968 Hóa học46 0908312779 THPT TÂN BÌNH Cán bộ coi thi

Trần Thị Thu TT GDTX Quận Tân BìnhHằng Giáo viên 16/03/1976 Ngữ văn47 0983290102 THPT TÂN BÌNH Cán bộ coi thi

Hoàng Quốc TT GDTX Quận Tân BìnhHưng Giáo viên 10/02/1984 Không dạy48 01697141727 THPT TÂN BÌNH Cán bộ coi thi

Vương Thị TT GDTX Quận Tân BìnhHuyềN Giáo viên 20/06/1983 Ngữ văn49 0976970327 THPT TÂN BÌNH Cán bộ coi thi

Vũ Ngọc Tuấn TT GDTX Quận Tân BìnhKiệt Giáo viên 28/12/1970 Hóa học50 0908693682 THPT TÂN BÌNH Cán bộ coi thi

TrầN Đăng TT GDTX Quận Tân BìnhLong Giáo viên 20/10/1986 TDTT51 01687307099 THPT TÂN BÌNH Cán bộ coi thi

Nguyễn Văn TT GDTX Quận Tân BìnhPhong Giáo viên 17/01/1976 Hóa học52 0918134733 THPT TÂN BÌNH Cán bộ coi thi

Trần Thị TT GDTX Quận Tân BìnhThanh Giáo viên 06/11/1971 Ngữ văn53 0909338084 THPT TÂN BÌNH Cán bộ coi thi

Hoàng Thị TT GDTX Quận Tân BìnhThủy Giáo viên 12/04/1977 Hóa học54 0902582324 THPT TÂN BÌNH Cán bộ coi thi

Trang 2/ 4 Cập nhật ngày: 02/07/2021



Họ và tên giáo viên Chức vụ Môn dạy Số điện thoại Chức vụ Điêm thi Coi thi tại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh Ghi chúTrường

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2021

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN THAM GIA ĐIỂM THI TT GDTX QUẬN TÂN BÌNH 
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG -  KHÓA NGÀY 07/07/2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG THI

(Căn cứ Quyết định số 1552/QĐ-SGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc thành lập Ban coi thi và các Điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021)

Đinh Văn TT GDTX Quận Tân BìnhTú Giáo viên 20/09/1984 TDTT55 0973686558 THPT TÂN BÌNH Cán bộ coi thi

Tống Thị TT GDTX Quận Tân BìnhNgân Tổ trưởng 11/02/1987 GDCD56 0982632047 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Tống Thanh TT GDTX Quận Tân BìnhTùng Tổ trưởng 31/03/1962 Hóa học57 0912525184 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Mai TT GDTX Quận Tân BìnhAn Giáo viên 29/03/1984 Toán58 0987587640 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Vũ Thị TT GDTX Quận Tân BìnhBích Giáo viên 26/07/1983 Ngữ văn59 0978110783 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Lê Thị Hải TT GDTX Quận Tân BìnhBình Giáo viên 19/06/1979 Lịch sử60 0973515217 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Đặng Minh TT GDTX Quận Tân BìnhĐức Giáo viên 25/06/1982 Toán61 0938687928 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Tạ Quốc TT GDTX Quận Tân BìnhDũng Giáo viên 14/03/1977 KTƯD62 0938068358 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Nguyễn Văn TT GDTX Quận Tân BìnhGiáp Giáo viên 20/10/1984 Vật Lí63 0902798248 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Vũ Thanh TT GDTX Quận Tân BìnhHà Giáo viên 09/07/1989 Lịch sử64 0357852408 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Nguyễn Đình TT GDTX Quận Tân BìnhHưng Giáo viên 03/06/1979 Toán65 0919523179 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Trịnh Thị TT GDTX Quận Tân BìnhHưng Giáo viên 03/02/1985 Ngữ văn66 0943414424 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Vạn Chánh TT GDTX Quận Tân BìnhHuy Giáo viên 22/07/1995 Vật Lí67 0984237595 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Trần Thị TT GDTX Quận Tân BìnhHuyền Giáo viên 20/11/1980 Lịch sử68 0918918330 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Trần Thị Mĩ TT GDTX Quận Tân BìnhKiều Giáo viên 21/10/1993 GDCD69 0946667020 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

An Văn TT GDTX Quận Tân BìnhMỹ Giáo viên 22/06/1964 Vật Lí70 0983995148 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Minh TT GDTX Quận Tân BìnhNguyệt Giáo viên 16/11/1982 GDCD71 0984423486 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Nguyễn Hồng TT GDTX Quận Tân BìnhNhung Giáo viên 16/10/1986 Vật Lí72 0909086900 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Phan Thị Ngọc TT GDTX Quận Tân BìnhPhương Giáo viên 18/05/1992 Tiếng Anh73 0963817671 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Nguyễn Xuân TT GDTX Quận Tân BìnhPhương Giáo viên 03/02/1982 Ngữ văn74 0985929219 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Võ Thị Ngọc TT GDTX Quận Tân BìnhTâm Giáo viên 24/09/1994 Địa Lí75 0981435843 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Hoàng Xuân TT GDTX Quận Tân BìnhThám Giáo viên 20/05/1989 Tiếng Anh76 0987081381 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Nguyễn Minh TT GDTX Quận Tân BìnhThư Giáo viên 01/07/1974 Ngữ văn77 0986201404 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Dương Thị TT GDTX Quận Tân BìnhThường Giáo viên 01/05/1998 Ngữ văn78 0983332603 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Mai Hoa TT GDTX Quận Tân BìnhTiên Giáo viên 22/07/1998 Tiếng Anh79 0985056775 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Hoàng Anh TT GDTX Quận Tân BìnhToàn Giáo viên 02/12/1983 Vật Lí80 0902579246 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Trần Công TT GDTX Quận Tân BìnhSang Giáo viên 02-Nov-81 Khác81 0907791659 TT GDTX QUẬN TÂN BÌNH Cán bộ Kỹ thuật
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Phan Trung TT GDTX Quận Tân BìnhKiên Nhân viên 04/3/1970 Khác82 0908680126 TT GDTX QUẬN TÂN BÌNH Cán bộ Kỹ thuật

Phạm Lê Phương TT GDTX Quận Tân BìnhQuyên Nhân viên 23/3/1992 Khác83 0907902332 TT GDTX QUẬN TÂN BÌNH Thủ Quỹ

Phạm Thị Thu TT GDTX Quận Tân BìnhHà P. Tổ trưởng 22-Apr-68 Khác84 0986821078 TT GDTX QUẬN TÂN BÌNH Kế toán

Nguyễn Thị Linh TT GDTX Quận Tân BìnhThảo Nhân viên 30-Jul-85 Khác85 0362950249 TT GDTX QUẬN TÂN BÌNH Y Tế

Ngô Thị TT GDTX Quận Tân BìnhKhuyên P. Tổ trưởng 02-Feb-82 Khác86 0988853052 TT GDTX QUẬN TÂN BÌNH Phục vụ

Phạm Quang TT GDTX Quận Tân BìnhHưng Nhân viên 31/1/1987 Khác87 0938344327 TT GDTX QUẬN TÂN BÌNH Phục vụ

Nguyễn Thị Thu TT GDTX Quận Tân BìnhHương Nhân viên 16/10/1985 Khác88 0961821080 TT GDTX QUẬN TÂN BÌNH Phục vụ

Huỳnh Thị Thanh TT GDTX Quận Tân BìnhThảo Nhân viên 27-Oct-78 Khác89 0934644865 TT GDTX QUẬN TÂN BÌNH Phục vụ

Võ Thanh TT GDTX Quận Tân BìnhThúy Nhân viên 04-Jun-190 Khác90 0769833912 TT GDTX QUẬN TÂN BÌNH Phục vụ

Dư Chí TT GDTX Quận Tân BìnhÚt Nhân viên 24-Mar-79 Khác91 0938161541 TT GDTX QUẬN TÂN BÌNH Phục vụ

Nguyễn Minh TT GDTX Quận Tân BìnhHiếu Nhân viên 02/02/1988 Khác92 0972886362 TT GDTX QUẬN TÂN BÌNH Bảo vệ

Phan TT GDTX Quận Tân BìnhThanh Nhân viên 24/10/1963 Khác93 0369031376 TT GDTX QUẬN TÂN BÌNH Bảo vệ

Nguyễn Xuân TT GDTX Quận Tân BìnhĐồng Chức vụ khác 24/01/1978 Không dạy94 0908064142 TT GDTX QUẬN TÂN BÌNH An Ninh

Nguyễn Đức TT GDTX Quận Tân BìnhNghĩa Chức vụ khác 25-May-95 Không dạy95 0971180246 TT GDTX QUẬN TÂN BÌNH An Ninh

Tô Hoài TT GDTX Quận Tân BìnhThanh Chức vụ khác 23/7/1993 Không dạy96 0923333182 TT GDTX QUẬN TÂN BÌNH An Ninh

Nguyễn Bá TT GDTX Quận Tân BìnhThành Chức vụ khác 09-Sep-92 Không dạy97 0931154121 TT GDTX QUẬN TÂN BÌNH An Ninh

Trong đó gồm: 1 Trưởng điểm thi;  1 P. Trưởng điểm thi 1; 1 P. Trưởng điểm thi CSVC; 2 Thư ký điểm thi; 75 CB coi thi; 17 nhân viên làm nhiệm vụ  tại Điểm coi thi.

Lưu ý:

- Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về sự vắng mặt của CB, GV, NV được cử làm công tác tại Điểm coi thi.
- Trường hợp nếu có thay đổi CB coi thi, CB chấm thi phải có văn bản đề nghị thay thế của Thủ trưởng đơn vị 
và phải được Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt bằng văn bản;

- Ban Lãnh đạo Điểm thi có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 05/7/2021 tại Điểm thi;
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt lúc 6 giờ 15 ngày 06/7/2021 tại Điểm thi.

Tổng cộng danh sách có: 97 cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia tại điểm thi.
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